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DANH SÁCH LỚP SB 70 

      

STT 
Tên 

Thánh 
Họ Tên Xuất xứ Tình trạng 

1 G.B Võ Duy Anh Lạc Đạo  

2 Tôma Hoàng Quang Ánh Vĩnh Phước  

3 Phaolô Phạm Báu 
Phước 

Thiện 
 

4 Giuse Hoàng Văn Cậy Xuân Ninh  

5 Simon Lê Minh Châu Bình Cang 
RIP 

02/4/2021 

6 Batôlômêô Nguyễn Huy Chương Đồng Đế 
RIP 

10/5/2001 

7 Giuse Nguyễn Cường Chợ Mới  

8 Giacôbê Nguyễn Dũng Khiết Tâm 
RIP 

30/7/1990 

9 Bernard Nguyễn Văn Dũng 
Thanh Hải 

NT 

RIP 

04/4/1979 

10 Phêrô Nguyễn Văn Dũng Thanh Điền  

11 Phêrô Nguyễn Văn Dũng Phú Nhơn  

12 G.B Nguyễn Thanh Điềm Thanh Điền RIP 

13  Nguyễn Quang Điện Cầu Bảo  

14 Phêrô Nguyễn Văn Đồng Vinh Tân  
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15 Inhaxiô Bùi Sĩ Đức 
Phước 

Thiện 

LM 

06/7/1995 

16 Antôn Trần Phúc Hải Đồng Đế RIP 

17 F.X Nguyễn Khắc Hiệp Vinh Thủy  

18 F.X Phạm Văn Hòa Vinh Thủy  

19 Giuse Trần Đình Hòa Cây Vông 
LM 

29/6/1995 

20  Vũ Đình Hoạt Thanh Hải  

21 G.B Nguyễn Đình Hoàng Vinh Lưu  

22  Trương Văn Hoàng Tầm Hưng  

23 Gioan Trần Văn Hồng Ba Làng  

24 G.B Hồ Đình Huân Tân Tạo  

25 Phêrô Lê Văn Hùng Lạc Đạo  

26 Giuse Nguyễn Tiến Hùng Vinh Tân  

27 Anrê Nguyễn Vĩnh Hùng Bình Cang  

28  Lê Tân Hương Cây Vông  

29 Phêrô Nguyễn Công Khanh Phan Rang  

30 Luca Trần Xuân Khánh Cầu Bảo  

31 Phêrô Lê Đình Khôi Tân Lập  

32 Giuse Nguyễn Văn Ký Hộ Diêm RIP 1979 

33 Micae Nguyễn Văn Lành Hộ Diêm 
RIP 

04/7/2012 

34   Liêm   

35 Phêrô Nguyễn Văn Lộc Vĩnh Phước  
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36 Tôma Dương Công Lý 
Phước 

Thiện 
 

37 
Giuse 

Maria 
Nguyễn Văn Minh Vinh Tân  

38 Micae Phạm Thanh Minh Đồng Đế  

39 Phaolô Lê Đăng Ngôn Khiết Tâm  

40  Nguyễn Văn Nhân Cây Vông  

41 G.B Lại Hữu Phước Thanh Xuân  

42 Giuse Nguyễn Đình Quang Vinh Tân  

43 G.B Nguyễn Vinh Quang Vinh Phú  

44 Phêrô Nguyễn Hữu Sinh Thanh Xuân  

45 Gioan Nguyễn Đăng Sơn Phú Nhơn RIP 

46  Nguyễn Minh Tâm Cây Vông  

47 Đôminicô Nguyễn Ngọc Tâm Vĩnh Phước  

48 Phêrô Nguyễn Duy Tân Phú Nhơn  

49 Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh Vinh Tân  

50 Anphongsô Lê Thành Võ Đắt  

51 Phêrô Nguyễn Công Thành Võ Đắt 
RIP 

11/11/2018 

52  Nguyễn Gia Thảo Lạc Đạo  

53 Giuse Hoàng Tôn Thất Xuân Ninh  

54 Giacôbê Nguyễn Lục Thi Thanh Điền  

55 Micae Nguyễn Lương Thiện Khiết Tâm 
RIP 

03/6/2015 
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56  Đinh Văn Thông Vinh Tân  

57 Giuse Phạm Tiên Lạc Đạo  

58 G.B Ngô Đình Tiến Phước Hòa 
LM 

15/10/1993 

59 Joachim Nguyễn Ngọc Toàn Hà Dừa 
RIP 

28/5/2018 

60  Phạm Quốc Toản Ba Ngòi  

61 Matthia Bùi Văn Trang Vĩnh Phước  

62 Phêrô Phạm Trị Mỹ Ca  

63 
Antôn 

Pađua 
Nguyễn Thanh Trúc Phước Hòa  

64 F.X Trần Quang Trung Gò Đền  

65 Anphongsô Lê Châu Tuấn Vĩnh Phước  

66  Nguyễn Đức Tuấn Dục Mỹ  

67 Giuse Nguyễn Minh Tuấn Ba Làng  

68 Giuse Nguyễn Văn Tuấn Vinh Phú LM 1986 

69 Phêrô Trần Đình Túc 
Thanh Hải 

NT 
 

70 Giuse Nguyễn Văn Tự Bình Cang  

71 Giacôbê Nguyễn Minh Tường Bình Cang  

72 Giuse Vũ Văn Tường Tân Tạo  

73 Carôlô Nguyễn Thanh Vương Hộ Diêm 
RIP 

05/6/2018 

74  Lưu Thế Yên Chánh Toà  

 


